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I. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III

01 Vũ Thị Hoàn 13/8/1989 Nữ Kinh
Thái Hòa, Thái Thụy, Thái 

Bình

TDP2A, thị trấn Đăk Hà, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

02 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/10/1995 Nữ Kinh 
Thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định

Khối 6, thị trấn Đăk Tô, 

Đăk Tô, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

03 Bùi Thị Thu Thảo 17/10/1999 Nữ Kinh
Điệp Nông, Hưng Hà, Thái 

Bình

TDP 3 thị trấn Đăk Hà, 

Đăk Hà, Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

04 Nguyễn Thị Tú Oanh 25/2/2001 Nữ Kinh
Sơn Trường, Hương Sơn, Hà 

Tĩnh

Tổ dân phố 2B, TT Đăk 

Hà, Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

05 Hùynh Thị Mỹ Phượng 13/8/1999 Nữ Kinh
Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, 

Bình Định

Thôn 1, xã Đăk La, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

06 Phạm Phi Yến 20/7/1999 Nữ Kinh Phù Mỹ, Bình Định
Thôn 3, Đăk La, Đăk Hà, 

Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

07 Phạm Thị Lương 25/1/1998 Nữ Kinh
Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng 

Trị

TDP 4B, thị trấn Đăk Hà, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
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08 Nguyễn Thị Mai Quỳnh 6/10/1996 Nữ Kinh
An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái 

Bình

Số 11, Thôn Thống Nhất, 

Hà Mòn, Đăk Hà, Kon 

Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

09 Nguyễn Thị Ngọc 26/12/1997 Nữ Kinh
An Châu, Đông Hưng, Thái 

Bình

TDP1,TT Đăk Hà, Đăk Hà, 

Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

10 Nguyễn Thị Thu Uyên 31/12/1998 Nữ Kinh Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương
TDP8, Thị trấn Đăk Hà, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

11 Nguyễn Thị Thuý Phương 24/11/1995 Nữ Kinh
Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải 

Dương

143/1 thôn 2, xã Hà Mòn, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

12 Võ Thị Mai Nhung 24/4/2001 Nữ Kinh
Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng 

Bình 

TDP 10, TT Đăk Hà, Đăk 

Hà, Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

13 Hoàng Thị Mai Lan 7/1/1998 Nữ Kinh
Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái 

Bình

242 Hoàng Thị Loan, P. 

Quang Trung, TP Kon 

Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

14 Y Ngui 26/4/1989 Nữ Sơ rá Đăk Ui, Đăk Ha, Kon Tum
Thôn Kon Nang Treang, xã 

Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

15 Luân Thị Liên 3/4/2000 Nữ Nùng
Xuân Nội, Trùng Khánh, Cao 

Bằng

Thôn Đắk Xuân, Đắk 

Ngọk, Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

16 Y Lus 17/6/1999 Nữ
Xê 

Đăng
Đăk Pxi, Đăk Hà, Kon Tum

Thôn Đăk Xế Kơ Ne, xã 

Đăk Long, Đăk Hà, Kon 

Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS



TT Họ và tên người dự tuyển
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán (xã, huyện, tỉnh) Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chú

17 Nguyễn Thị Tuyết 17/2/1998 Nữ Kinh
Triệu Lăng. Triệu Phong, 

Quảng Trị

TDP 2A, Thị trấn Đăk Hà, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

18 Nguyễn Thị Hoa 30/7/2000 Nữ Kinh
Nam Trung, Nam Sách, Hải 

Dương 

Thôn Đắk Tin, Đắk Ngọk, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

19 Đinh Thị Thúy Ngân 6/11/1999 Nữ Kinh Phù Cát, Bình Định
Thôn 3, Xã Diên Bình, 

Đắk Tô, KonTum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

20 Y Trang 8/9/1995 Nữ Triêng
Đăk Dục,  Ngọc Hồi, Kon 

Tum 

Thôn 8, Đăk La, Đăk Hà, 

Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

21 Trần Huyền Trân 20/4/2000 Nữ Kinh
Ngọc Châu, Hải Dương, Hải 

Dương 

16, Nguyễn Thị Minh 

Khai, TDP 3, Đăk Hà, Kon 

Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

22 Y KHOĂ 22/12/1996 Nữ
Gia 

Rai

Ia  Chim ,TP Kon Tum, tỉnh  

Kon Tum 

Thôn Klâu Ngol Ngó, Xã  

IA Chim, tp Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

23 Hoàng Thị Hoa 22/7/1998 Nữ Kinh
Thái Tân, Nam Sách ,Hải 

Dương

TDP 10 thị trấn Đăk Hà, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

24 Hoàng Thị Thu Trang 8/4/2000 Nữ Kinh
Quảng Vinh, Quảng Điền, 

Thừa Thiên Huế

Thôn Bình Minh, xã Hà 

Mòn, Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

25 Hoàng Khuê 19/5/1994 Nữ Kinh
Phường Trần Lãm, TP Thái 

Bình, Thái Bình

69, thôn 1, xã Hà Mòn, 

Đăk Hà,  Kon-Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
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26 Y LE 15/7/1997 Nữ
Rơ 

ngao
Đăk La, Đăk Hà, Kon Tum

Thôn Long Loi, thị trấn 

Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

27 Y Thảo 16/7/2000 Nữ Sơ Rá Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum
Tổ 1, thôn 8, xã Đak Ui, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

28 Lê Thị Hồng 2/10/1990 Nữ Kinh
Tân Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng 

Bình

Thôn Đak Tin, xã Đăk 

Ngọk, Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

29 Hoàng Thị Ngọc 6/5/1991 Nữ Kinh
Thanh Thủy, TX Nghi Sơn, 

Thanh Hóa

TDP3, TT Đăk Hà, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Con 

thương 

binh,

30 Y Việt 19/7/1999 Nữ Triêng Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum
Xã Đăk Ui, Đăk Hà, Kon 

Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

31 Đỗ Thị Thương 20/8/1994 Nữ Kinh Lệ Thuỷ, Quảng Bình
333 Hùng Vương, TT Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

32 Hồ Thị Thuận 26/11/1986 Nữ Kinh 
Cảnh Hóa, Quảng Trạch, 

Quảng Bình 

Thôn Đăk Bình, xã Đăk 

Ngọk, Đăk Hà, Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

33 Y Linh 24/7/1999 Nữ Triêng Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum
Thôn 8, Đăk Ui, Đăk Hà, 

Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

34 Trần Thị Mỹ Phương 31/7/1994 Nữ Kinh Bình Định
Thôn 6, xã Đăk La, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
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35 Võ Thị Thảo Linh 25/2/2000 Nữ Kinh Bình Định
Thôn 7, xã Đăk La, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

36 Đỗ Lê Giang 17/11/1994 Nữ Kinh
Phước Lộc, Tuy Phước, Bình 

Định

Số nhà 31, Thôn Nghĩa 

An, xã Ia Chim, TP Kon 

Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

37 Lê Thị Thanh Vương 6/12/1993 Nữ Kinh Đoàn Kết,  Kon Tum
Đường Lê ĐứcThọ, P Ngô 

Mây TP Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

38 Trần Việt Hà 7/7/1994 Nữ Kinh
Hương Liên, Hương Khê, Hà 

Tĩnh 

TDP 2B, TT Đăk Hà, Đăk 

Hà, Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

39 Mai Thị Loan 8/9/2001 Nữ Kinh Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh 

16 Phùng Chí Kiên, tổ 3 P, 

Trần Hưng Đạo, TP Kon 

Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

40 Trần Thị Thủy Chung 28/10/2002 Nữ Kinh
Quế An, Quế Sơn, Quảng 

Nam

Thôn 8, xã Diên Bình, Đăk 

Tô, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

41 Y Rel 28/9/1991 Nữ Ba na Vinh Quang, Kon Tum
Thôn Kon Rờ Bàng, xã 

Vinh Quang, TP Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

42 Y Thanh 20/11/1999 Nữ
Xơ 

Đăng

Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon 

Tum 

TDP 10, TT Đăk Hà, 

Huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon 

Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

43 Ngô Thị Mỹ Duyên 13/2/1996 Nữ Kinh
Vũ Hòa, Kiến Xương, Thái 

Bình

TDP 7, Thị trấn Đăk Hà, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
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năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán (xã, huyện, tỉnh) Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối 
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44 Nguyễn Thu Hoài Giang 25/9/1999 Nữ Kinh  Kon Tum 
70 Trần Cao Vân, tổ 4, P. 

Thống Nhất, TP Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

45 Phạm Hồng Khánh Linh 11/8/2000 Nữ Kinh
 Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng 

Bình 

Thôn 1, xã Đăk Mar, Đăk 

Hà, Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

46 Đặng Thị Hằng 26/1/1993 Nữ Kinh
Hạnh Lâm, Thanh Chương, 

Nghệ An

89A, Quang Trung, TDP 1, 

TT Đăk Hà, Đăk Hà, Kon 

Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

47 Phạm Lê Thị Trúc 28/1/2001 Nữ Kinh Bình Định
Thôn 6, xã Đăk La, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

48 Nguyễn Thị Liên 12/11/1998 Nữ Kinh
Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng 

Trị

thôn 5, Đăk Ma, Đăk Hà, 

Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

49 Y Doang 11/4/1999 Nữ Bana Chư Hreng, TP Kon Tum
Làng Plei Rơ Hai 1, P.Lê 

Lợi, Thành phố Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

50 Nguyễn Thị Thảo Nhi 13/7/1999 Nữ Kinh
Long Phước, TP Bà Rịa, Bà 

Rịa Vũng Tàu

Thôn Đăk Bình, Đăk 

Ngọk, Đăk Hà, Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

51 Nguyễn Thị Hoàng Ny 2/5/1999 Nữ Kinh Duy Tiên - Hà Nam
Thôn ĐăkPrông, xã 

Chưhreng,Tp Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

52 Phạm Thị Tuyết 22/4/2002 Nữ Kinh
Xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hoá

Số 24 Nguyễn Hữu Thọ, P. 

Ngô Mây,TP Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non



TT Họ và tên người dự tuyển
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán (xã, huyện, tỉnh) Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chú

53 Trịnh Thị Khánh Huyền 20/1/2002 Nữ Kinh
Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh 

Hóa 

Tổ 2, phường Ngô Mây, 

TP Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

54 Y Ngoài 6/11/2002 Nữ
Xê 

đăng
Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum

Thôn Kon Klôk, Đăk Mar, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

55 Y Sửa 22/3/2001 Nữ Ddrá Ngọk Réo, Đăk Hà, Kon Tum 
Thôn Kon Krơk, Ngọk 

Réo, Đăk Hà, Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

56 Phạm Thị Huyền 20/10/2002 Nữ Kinh Kim Sơn, Ninh Bình
Thôn Pleisar, xã Iachim, 

TP Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

57 Phạm Thị Như Ngân 20/8/1993 Nữ Kinh
Đống Đa, Quy Nhơn, Bình 

Định

Số 197, Đinh Công Tráng, 

Tổ 7 P. Duy Tân, Kon 

Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III
Đại học

Giáo dục 

mầm non

58 Mai Thị Xinh 5/7/1991 Nữ Kinh
Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh 

Hoá

86, Lê Niệm, Tổ 1, P.Trần 

Hưng Đạo, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

59 Nguyễn Thị Huyền 10/12/1995 Nữ Kinh
Dân Chủ, Hưng Hà, Thái 

Bìnhh

TDP 4a, TT Đăk Hà, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

60 Y Tiến 3/3/2002 Nữ
Xơ 

đăng 
 Đăk Pxi, Đăk Hà, Kon Tum 

Thôn Đăk Wek, xã Đăk 

Pxi, Đăk Hà, Kon Tum 

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người 

DTTS

61 Trần Thị Ngoan 28/12/1993 Nữ Kinh
Xuân Vinh, Xuân Trường, 

Nam Định

96 Nguyễn Thái Bình, P. 

Lê Lợi, TP Kon Tum, Kon 

Tum

Giáo viên mầm non 

hạng III

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non



TT Họ và tên người dự tuyển
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán (xã, huyện, tỉnh) Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chú

62 Hoàng Thị Phương Loan 24/11/1994 Nữ Kinh
Nam Thắng, Tiền Hải, Thái 

Bình

TDP2A, thị trấn Đăk Hà, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

63 Trần Thị Xinh 6/6/1993 Nữ Kinh
Phong Thu, Phong Điền, Thừa 

Thiên Huế

Tổ dân phố 4B - Đăk Hà - 

Đăk Hà - Kon Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

64 Y Nhu 10/9/1998 Nữ
Xơ 

đăng
Đắk Hring, Đăk Hà, Kon Tum

Thôn Kon Hnong Pêng, 

Đắk Hring, Đăk Hà, Kon 

Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

65 Y TÀ 20/8/1996 Nữ
Xơ 

đăng 
Đắk Hring, Đăk Hà, Kon Tum

Thôn Kon Hnong Pêng, 

Đắk Hring, Đăk Hà, Kon 

Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

66 Nguyễn Thị Bình 20/2/1994 Nữ Kinh Kỳ An, Tam Kỳ, Quảng Nam
Khối 1, Thị trấn Đăk Tô, 

Đăk Tô, Kon Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

67 Y Mai Thoa 16/11/1996 Nữ
Dơ 

Dră
Ngọk Réo, Đăk Hà, Kon Tum 

Thôn Đăk Têng, xã Ngok 

Réo, Đăk Hà, Kon Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

68 Y Lem 23/12/1997 Nữ
Xơ 

Đăng
Đăk Hring, Đăk Hà, Kon Tum

Thôn 5, xã Hà Mòn, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

69 Nguyễn Thị Thêu 11/2/2000 Nữ Kinh
 Hà Tiến, Hà Trung, Thanh 

Hoá

số 18 Ngô Gia Tự, TDP1, 

Thị trấn Đăk Hà, Đăk Hà, 

Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

II. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (ĐA MÔN)



TT Họ và tên người dự tuyển
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán (xã, huyện, tỉnh) Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chú

70 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 28/11/1990 Nữ Kinh
Phong Thu, Phong Điền, Thừa 

Thiên Huế

Thôn 4, xã Đăk Mar, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

71 Trương Thị Thư 16/12/1996 Nữ Kinh
Minh Hoà, Thị xã Kinh Môn, 

Hải Dương

Thôn Đăk Rơ Wang, xã 

Đăk Pxi, Đăk Hà, Kon 

Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

72 Y HOA 17/11/1996 Nữ
Xê 

đăng
Đăk Hring, Đăk Hà, Kon Tum

Thôn Kon Hnong Yôp, 

Đăk Hring, Đăk Hà, Kon 

Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

73 Y Mái 25/3/1993 Nữ
Xê 

Đăng 
Đăk Hring, Đăk Hà, Kon Tum

Thôn Đăk Klong, Đăk 

Hring, Đăk Hà, Kon Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

74 Đào Ý Nhi 11/7/1998 Nữ Kinh
Phù Cát, Cát Chánh, Bình 

Định

Tổ 1, P, Ngô Mây, Thành 

Phố KonTum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

75 Cao Thị Thu Thảo 6/2/1990 Nữ Kinh
Điền Hải, Phòng Điền,Thừa 

Thiên Huế 

Thôn Tân Lập B, Đăk 

Hring, Đăk Hà, Kon Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

76 La Thị Yên 28/10/1992 Nữ Nùng
Xuân Nội,Trùng Khánh,Cao 

Bằng 

TDP5, TT Đăk Hà, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

77 Y Nữ 17/4/1993 Nữ
Xơ 

Đăng
Đăk Hring, Đăk Hà, Kon Tum

Thôn Kon Mong, Đăk 

Hring, Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

78 Hoàng Huy Hùng 9/9/2001 Nam Tày
Điềm He, Văn Quan, Lạng 

Sơn

Thôn Tân Lập A, xã Đăk 

Hring, Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS



TT Họ và tên người dự tuyển
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán (xã, huyện, tỉnh) Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chú

79 Thái Thị Huyền Trang 19/12/1998 Nữ Kinh Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam
Số 54 Quang Trung, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

80 Đặng Thị Linh 16/7/1996 Nữ Kinh
Tân Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng 

Bình

Thôn Đăk Tin, Đăk Ngọk, 

Đăk Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

81 Nguyễn Thị Ngọc Linh 3/2/1998 Nữ Kinh
Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ 

An 

36 Đinh Công Tráng, 

phường Quang Trung, TP 

Kon Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

82 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/11/1997 Nữ Kinh Phù Cát, Bình Định
Thôn 4, Diên Bình, Đăk 

Tô, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

83 Lê Thị Thời 13/7/1997 Nữ Kinh
Đức Minh, Mộ Đức, Quảng 

Ngãi

Thôn 8, Đăk Ui, Đăk Hà, 

Kon Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

84 Nguyễn Thị Mai Hương 2/1/1997 Nữ Kinh
Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Vĩnh Bình, Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Thạnh, Bình Định

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

85 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 2/12/1984 Nữ Kinh Hải Lăng, Quảng Trị
Tổ 5, P. Thống Nhất, TP 

Pleiku, Gia Lai

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

86 Hà Thị Hương 24/6/2000 Nữ Thái Thường Xuân, Thanh Hóa
Thôn Thanh Xuân, xã 

Yaxiêr, Sa Thầy, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

87 Lê Trang Ngưng 10/5/1998 Nữ Kinh
Bình Tân, Tây Sơn, Bình 

Định

Thôn 1, xã Ia Ka, Chư Păh, 

Gia Lai

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 



TT Họ và tên người dự tuyển
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán (xã, huyện, tỉnh) Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chú

88 Lê Thị Minh Thư 10/3/1994 Nữ Kinh
Hải Phong, Hải Lăng, Quảng 

Trị

Thôn 4, xã Đăk Mar, Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

89 Đào Thị Hồng Thương 9/8/1999 Nữ Kinh
Đập Đá- Thị xã An Nhơn- 

tỉnh Bình Định

Thôn Hà Lòng I, xã 

K’Dang, Đăk Đoa, Gia Lai

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

90 Chu Thị Nguyệt Nga 25/1/2001 Nữ Tày
Vinh Quý, Hạ Lang, Cao 

Bằng

103 Lê Đình Chinh, Tổ 3 

Phường Trường Chinh, TP 

Kon Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

91 Trần Thị Thu Thuý 13/9/2000 Nữ Kinh
 Bình An, Thăng Bình, Quảng 

Nam

Khối 6, thị trấn Đăk Tô, 

Đăk Tô, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

92 Đinh Thị Trà Mi 30/10/1995 Nữ Kinh
Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng 

Bình

Thôn 1, Đại An, Ia Khươi, 

Chư Pah, Gia Lai

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

93 Y Trang 19/9/2001 Nữ
Xơ 

Đăng
Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum

Khúc Na, Sa Bình, Sa 

Thầy, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

94 Y Ngoang 17/7/1994 Nữ
Rơ 

Ngao
Vinh Quang, Kon Tum

Thôn Konhơngokơtu, Vinh 

Quang, TP Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

95 Puih Mừng 23/4/1997 Nam
Gia 

Rai 
Xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai

Làng Breng2, xã Ia Dêr, Ia 

Grai, Gia Lai

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 

Người 

DTTS

96 Mai Thị Thanh Trâm 18/4/1996 Nữ Kinh
Yên Phương,Yên Lạc, Vĩnh 

Phúc

Thôn 4, xã Đăk Cấm, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (đa môn)
Đại học

Giáo dục 

tiểu học 



TT Họ và tên người dự tuyển
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán (xã, huyện, tỉnh) Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chú

97 Phạm Thị Hồng Vân 15/10/1999 Nữ Kinh
Yên Thắng, Yên Mô, Ninh 

Bình

Số 43, Nguyễn Hữu Thọ, 

P. Ngô Mây, TP Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Ngôn ngữ 

Anh

98 Nguyễn Thái Ngọc Thảo 1/12/1999 Nữ Kinh
Mộ Đức, Đức Chánh, Quảng 

Ngãi

Thôn 6, Đăk La, Đăk Hà, 

Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Ngôn ngữ 

Anh

99 Nguyễn Trung Tiến 1/11/1996 Nam Kinh
P. Quyết Thắng, TP Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

Số 96B, Thi Sách, TP. Kon 

Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

100 Đỗ Trần Cẩm Nhung 4/8/1999 Nữ Kinh Duy Xuyên, Quảng Nam
Thôn 7, Đăk La, Đăk Hà, 

Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

101 Y Kao 11/12/1992 Nữ Ba Na
P, Thắng Lợi, Thành phố Kon 

Tum, Kon Tum 

Thôn Kon Tum Kơ Pơng, 

P. Thắng Lợi, TP Kon 

Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư Phạm 

Tiếng Anh

Người 

DTTS

102 Tào Nguyễn Khánh Hằng 30/8/1999 Nữ Kinh
Thành phố Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá

Số 268 Trần Phú, TP Kon 

Tum, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư Phạm 

Tiếng Anh

103 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/9/1992 Nữ
Sê 

Đăng

Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon 

Tum

Thôn 5, xã Hà Mòn,Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Người 

DTTS

104 Phạm Thị Ý Nhi 10/6/1995 Nữ Kinh Tây Sơn, Bình Định 
TDP2A, 53 Quang Trung, 

TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

III. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III MÔN TIẾNG ANH



TT Họ và tên người dự tuyển
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán (xã, huyện, tỉnh) Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chú

105 Y Trân 26/6/1997 Nữ
Gia 

Rai
Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum

Thôn 12, ĐăkHring,  Đăk 

Hà, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Người 

DTTS

106 Đồng Thị Hậu 2/9/1993 Nữ Kinh
Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải 

Dương

TDP8, Đăk Hà, Đăk Hà, 

Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

107 Nguyễn Thị Bảo Trâm 10/1/1987 Nữ Kinh Xuân Trường, Nam Định
Số 13, Đinh Tiên Hoàng, 

TP Kon Tum, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

108 Trần Huỳnh Diệp 18/6/1997 Nữ Kinh Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định
Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

tiếng Anh

109 Phạm Thị Thiết 16/8/1998 Nữ Kinh Sơn phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh 
Thôn Tân Lập B, Đăk 

Hring, Đăk Hà, Kon Tum 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

tiếng Anh

110 A Đinh 1/4/1996 Nam Ba Na
Phường Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, Kon Tum

Thôn Kon Tum Kơ Nâm, 

P. Thống Nhất, TP. Kon 

Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

tiếng Anh

Người 

DTTS

111 Nguyễn Thị Mai Thương 14/10/1997 Nữ Kinh
Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng 

Ngãi

Thôn 2, xã KRong, P 

Thắng Lợi, TP Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

112 Trần Thị Nga 24/9/1994 Nữ Kinh
Lê Ninh, Kinh Môn, Hải 

Dương

Số 398/17, Cách mạng 

tháng 8, P. Hoa Lư, TP 

Plei Ku, tỉnh Gia Lai

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

113 Nguyễn Thị Thuý Kiều 13/7/1997 Nữ Kinh
Tịnh Long, Sơn Tịnh, Quảng 

Ngãi

Thôn Nghĩa Dung, Sa 

Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh



TT Họ và tên người dự tuyển
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán (xã, huyện, tỉnh) Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chú

114 Đỗ Thị Thảo Nhân 30/12/2001 Nữ Kinh
 Bình Tường, Tây Sơn, Bình 

Định

Xã Bình Tường, Tây Sơn, 

Bình Định

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)
Đại học

Sư phạm 

tiếng anh

115 Trương Thị Bích Chi 23/5/1984 Nữ Kinh Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định
Số 22, Ngô Sĩ Liên, Tổ 1, 

P, Duy Tân, TP Kon Tum

Giáo viên tiểu học 

hạng III (Tin học)
Đại học

Sư phạm 

Tin học

IV. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III MÔN TIN HỌC


